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Please select the form that you require. / Vui lòng lựa chọn phương thức chuyển tiền
OVERSEAS/DOMESTIC REMITTANCE APPLICATION FORM
CHUYỀN TIỀN QUỐC TẾ/TRONG NƯỚC
DOMESTIC INTERNAL TRANSFER (BOOK TRANSFER) APPLICATION FORM 
CHUYỂN TIỀN TRONG HỆ THỐNG SCB VIỆT NAM
Applicant agrees to be bound by the Remittance Service Terms.
Người ra lệnh chấp nhận chịu ràng buộc bởi các Điều Khoản Của Dịch Vụ Chuyển Tiền 
DOMESTIC / LOCAL REMITTANCE  APPLICATION  FORM
REMITTANCE SERVICE TERMS ("Terms") / ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ("Điều Khoản")
..\..\information.png
Kindly cancel your print, as you must use the PRINT button in the Form page bottom.
Back
Date * / NGÀY 
 * Indicates mandatory information to be provided. 
NHỮNG THÔNG TIN BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀN
..\..\VN-OTT.png
.\information.png
A
Applicant's (Remitter) Information / THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN 
Name of Applicant *
TÊN NGƯỜI CHUYỂN 
Debit A/C No. *
TRÍCH NỢ TÀI KHOẢN SỐ 
 Account Currency *
LOẠI ĐỒNG TIỀN
Account No. *
TÀI KHOẢN SỐ
Charges Debit A/C No. *
TÀI KHOẢN THU PHÍ SỐ 
 Account Currency *
LOẠI ĐỒNG TIỀN
Account No. *
TÀI KHOẢN SỐ
Your Reference No.
SỐ THAM CHIẾU
.\information.png
B
Remittance Amount  / SỐ TIỀN CHUYỂN
Amount to be Remitted *
SỐ TIỀN CHUYỂN
 Currency * 
Amount * 
SỐ TIỀN
In Words  / BẰNG CHỮ
Currency of Remittance *
LOẠI ĐỒNG TIỀN CHUYỂN
 Currency *
LOẠI ĐỒNG TIỀN 
FX Contract Details If deal is booked in advance / THÔNG TIN HỢP ĐỒNG NGOẠI HỐI NẾU HỢP ĐỒNG ĐƯỢC THỎA THUẬN TRƯỚC
FX Contract Details If deal is booked in advance / THÔNG TIN HỢP ĐỒNG NGOẠI HỐI NẾU HỢP ĐỒNG ĐƯỢC THỎA THUẬN TRƯỚC
Deal No. 
HỢP ĐỒNG NGOẠI HỐI SỐ
FX Rate 
TỶ GIÁ NGOẠI HỐI
Dealer's Name 
TÊN GIAO DỊCH VIÊN
Charge Type * / LOẠI PHÍ
Value Date * / NGÀY GIÁ TRỊ
Please enter Currency of Remittance and amount to be remitted or equivalent currency amount to be converted.
ĐIỀN SỐ TIỀN CẦN CHUYỂN HOẶC SỐ TIỀN TƯƠNG ỨNG BẰNG ĐỒNG TIỀN KHÁC
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C
Recipient's (Beneficiary) Information  / THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Account No. / IBAN *
SỐ TÀI KHOẢN/IBAN
Account Name
Tên tài khoản
Country *
QUỐC GIA
Recipient Country
Recipient's Bank Details / THÔNG TIN NGÂN HÀNG CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Bank Name
TÊN NGÂN HÀNG
Country * / QUỐC GIA
SWIFT / Clearing Code *
SWIFT/MÃ SỐ NGÂN HÀNG
Address / ĐỊA CHỈ
& Address * 
ĐỊA CHỈ
.\information.png
D
Intermediary Bank Information (Optional)  / THÔNG TIN NGÂN HÀNG TRUNG GIAN (NẾU CÓ)
Bank Name
TÊN NGÂN HÀNG
Country / QUỐC GIA
SWIFT / Clearing Code *
SWIFT/MÃ SỐ NGÂN HÀNG
Address /ĐỊA CHỈ
.\information.png
E
Payment Details (e.g. Invoice, Reference, etc...) / NỘI DUNG THANH TOÁN (SỐ HÓA ĐƠN, SỐ THAM CHIẾU, V.V..)
F
Purpose of Remittance  * / MỤC ĐÍCH THANH TOÁN
G
Applicant's Signature / CHỮ KÝ NGƯỜI CHUYỂN TIỀN
Applicant's Signature
Applicant represents and warrants that the information furnished in this remittance application is accurate and, to best of Applicant's knowledge, complete. Application to be submitted in jurisdiction of Applicant’s account. Người chuyển tiền cam đoan và đảm bảo tính xác thực của những thông tin được cung cấp trong lệnh chuyển tiền, cũng như tính hoàn chỉnh của những thông tin này theo hiểu biết tốt nhất của Người chuyển tiền. Lệnh chuyển tiền được nộp tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi có tài khoản của Người chuyển tiền. 
Applicant shall bear any and all losses resulting from duplicate remittance applications. Người chuyển tiền chịu toàn bộ trách nhiệm và tổn thất nếu lệnh chuyền tiền trùng lặp. 
Applicant should submit a remittance application for each separate remittance. This form is not intended for use as a standing application for recurring remittances.Mỗi lệnh chuyển tiền được sử dụng cho một lần chuyển tiền. Lệnh chuyển tiền này không được sử dụng cho việc chuyển tiền theo định kỳ. 
Applicant agrees to be bound by the Remittance Service Terms accompanying the form and/or available at the Bank's website.
Người chuyển tiền chấp thuận các điều khoản của Dịch Vụ Chuyển Tiền đi kèm theo lệnh và/hoặc có tại địa chỉ trang web của Ngân hàng.
H
For Internal Use Only / Phần dành cho Ngân Hàng
Payment Reference:
Bank stamp
Checks at the Counter
Signature in
Original *
Passport / ID checked (for delivery in person)
Staff ID
Signature
Please tick-mark in appropriate check-box as applicable
* Mandatory to check if signature is in Original
Y
N
Y
N
Checked
Staff ID
Signature
Signature & Mandate verification
Please tick-mark in appropriate check-box(es) as applicable
S
M
.\information.png
Phone number
Time & Date
Staff Name
Callback Confirmation
Contacted person
Bank ID
Signature
Date * / NGÀY 
 * Indicates mandatory information to be provided. 
NHỮNG THÔNG TIN BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀN
..\..\VN-OLT.png
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A
Applicant's (Remitter) Information / THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN 
Name of Applicant *
TÊN NGƯỜI CHUYỂN 
Debit A/C No. *
TRÍCH NỢ TÀI KHOẢN SỐ 
 Account Currency *
LOẠI ĐỒNG TIỀN
Account No. *
TÀI KHOẢN SỐ
Charges Debit A/C No. *
TÀI KHOẢN THU PHÍ SỐ 
 Account Currency *
LOẠI ĐỒNG TIỀN
Account No. *
TÀI KHOẢN SỐ
Your Reference No.
SỐ THAM CHIẾU
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B
Remittance Amount  / SỐ TIỀN CHUYỂN
Amount to be Remitted *
 Currency * 
Amount * 
In Words 
Currency of Remittance
 Currency 
FX Contract Details
If deal is booked in advance
FX Contract Details
If deal is booked in advance
Deal No. 
FX Rate 
Dealer's Name 
Charge Type *
Value Date *
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C
Recipient's (Beneficiary) Information 
Account No. / IBAN *
Account Name
Country *
Recipient Country
Recipient's Bank Details
Bank Name * 
SWIFT / Clearing Code *
& Address * 
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D
Payment Details (e.g. Invoice, Reference, etc...)
E
Purpose of Remittance  *
F
Applicant's Signature
Applicant's Signature
Applicant represents and warrants that the information furnished in this remittance application is accurate and, to best of Applicant's knowledge, complete. Application to be submitted in jurisdiction of Applicant’s account. 
 
Applicant shall bear any and all losses resulting from duplicate remittance applications. 
 
Applicant should submit a remittance application for each separate remittance. This form is not intended for use as a standing application for recurring remittances. 
 
Applicant agrees to be bound by the Remittance Service Terms accompanying the form and/or available at the Bank's website.
G
For Internal Use Only
Payment Reference:
Bank stamp
Checks at the Counter
Signature in
Original *
Passport / ID checked (for delivery in person)
Staff ID
Signature
Please tick-mark in appropriate check-box as applicable
* Mandatory to check if signature is in Original
Y
N
Y
N
Checked
Staff ID
Signature
Signature & Mandate verification
Please tick-mark in appropriate check-box(es) as applicable
S
M
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Date * / NGÀY 
 * Indicates mandatory information to be provided. 
NHỮNG THÔNG TIN BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀN
..\..\VN-BT.png
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A
Details of Debit Account / THÔNG TIN TÀI KHOẢN CHUYỂN
Name of Applicant *
TÊN NGƯỜI CHUYỂN 
Debit A/C No. *
TRÍCH NỢ TÀI KHOẢN SỐ 
 Currency *
LOẠI ĐỒNG TIỀN 
Account No. *
TÀI KHOẢN SỐ
Your Reference No.
SỐ THAM CHIẾU
Charges Debit A/C No. *
TÀI KHOẢN THU PHÍ SỐ 
 Account Currency *
LOẠI ĐỒNG TIỀN
Account No. *
TÀI KHOẢN SỐ
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B
Remittance Amount  / SỐ TIỀN CHUYỂN
 Currency *
LOẠI ĐỒNG TIỀN 
Amount * 
SỐ TIỀN
In Words  / BẰNG CHỮ
FX Contract Details If deal is booked in advance / THÔNG TIN HỢP ĐỒNG NGOẠI HỐI NẾU HỢP ĐỒNG ĐƯỢC THỎA THUẬN TRƯỚC
FX Contract Details If deal is booked in advance / THÔNG TIN HỢP ĐỒNG NGOẠI HỐI NẾU HỢP ĐỒNG ĐƯỢC THỎA THUẬN TRƯỚC
Deal No. 
HỢP ĐỒNG NGOẠI HỐI SỐ
FX Rate 
TỶ GIÁ NGOẠI HỐI
Dealer's Name 
TÊN GIAO DỊCH VIÊN
Value Date *
NGÀY GIÁ TRỊ
Amount to be Remitted *
SỐ TIỀN CHUYỂN
.\information.png
C
Details of Credit Account / THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN
Amount *
SỐ TIỀN
 Currency *
LOẠI ĐỒNG TIỀN 
Account *
TÀI KHOẢN
Recipient's Name * 
TÊN NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Add
.\information.png
To
Remove
D
Payment Details (e.g. Invoice, Reference, etc...)
NỘI DUNG THANH TOÁN (SỐ HÓA ĐƠN, SỐ THAM CHIẾU, V.V..)
E
Purpose of Remittance  *
MỤC ĐÍCH THANH TOÁN
F
Applicant's Signature / CHỮ KÝ NGƯỜI CHUYỂN TIỀN
Applicant's Signature
Applicant represents and warrants that the information furnished in this remittance application is accurate and, to best of Applicant's knowledge, complete. Application to be submitted in jurisdiction of Applicant’s account. Người chuyển tiền cam đoan và đảm bảo tính xác thực của những thông tin được cung cấp trong lệnh chuyển tiền, cũng như tính hoàn chỉnh của những thông tin này theo hiểu biết tốt nhất của Người chuyển tiền. Lệnh chuyển tiền được nộp tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi có tài khoản của Người chuyển tiền. 
Applicant shall bear any and all losses resulting from duplicate remittance applications. Người chuyển tiền chịu toàn bộ trách nhiệm và tổn thất nếu lệnh chuyền tiền trùng lặp. 
Applicant should submit a remittance application for each separate remittance. This form is not intended for use as a standing application for recurring remittances.Mỗi lệnh chuyển tiền được sử dụng cho một lần chuyển tiền. Lệnh chuyển tiền này không được sử dụng cho việc chuyển tiền theo định kỳ. 
Applicant agrees to be bound by the Remittance Service Terms accompanying the form and/or available at the Bank's website.
Người chuyển tiền chấp thuận các điều khoản của Dịch Vụ Chuyển Tiền đi kèm theo lệnh và/hoặc có tại địa chỉ trang web của Ngân hàng.
G
For Internal Use Only / Phần dành cho Ngân Hàng
Payment Reference:
Checks at the Counter
Signature in
Original *
Passport / ID checked (for delivery in person)
Staff ID
Signature
Please tick-mark in appropriate check-box as applicable
* Mandatory to check if signature is in Original
Y
N
Y
N
Checked
Staff ID
Signature
Signature & Mandate verification
Please tick-mark in appropriate check-box(es) as applicable
S
M
Bank stamp
Phone number
Time & Date
Staff Name
Callback Confirmation
Contacted person
Bank ID
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VND - VIETNAMESE DONG
USD - US DOLLAR
______________________________
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR
CAD - CANADIAN DOLLAR
CHF - SWISS FRANC
DKK - DANISH KRONER
EUR - EUROPEAN CURRENCY
GBP - STERLING POUND
HKD - HONG KONG DOLLAR
JPY - JAPANESE YEN
SEK - SWEDISH KRONER
SGD - SINGAPORE DOLLAR
THB - THAILAND BAHT
VND
USD
___
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
SEK
SGD
THB
VND - VIETNAMESE DONG
USD - US DOLLAR
______________________________
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR
CAD - CANADIAN DOLLAR
CHF - SWISS FRANC
DKK - DANISH KRONER
EUR - EUROPEAN CURRENCY
GBP - STERLING POUND
HKD - HONG KONG DOLLAR
JPY - JAPANESE YEN
SEK - SWEDISH KRONER
SGD - SINGAPORE DOLLAR
THB - THAILAND BAHT
VND
USD
___
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
SEK
SGD
THB
VND - VIETNAMESE DONG
USD - US DOLLAR
______________________________
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR
CAD - CANADIAN DOLLAR
CHF - SWISS FRANC
DKK - DANISH KRONER
EUR - EUROPEAN CURRENCY
GBP - STERLING POUND
HKD - HONG KONG DOLLAR
JPY - JAPANESE YEN
SEK - SWEDISH KRONER
SGD - SINGAPORE DOLLAR
THB - THAILAND BAHT
VND
USD
___
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
SEK
SGD
THB
SHA - Local charges borne by remitter & overseas by beneficiary
OUR - All local and overseas charges borne by remitter
BEN - All local and overseas charges borne by beneficiary
SHA
OUR
BEN
AFGHANISTAN
ALAND ISLANDS
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARCTICA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRAZIL
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CABO VERDE
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAYMAN ISLANDS
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
CHILE
CHINA
CHRISTMAS ISLAND
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
COOK ISLANDS
COSTA RICA
COTE D'IVOIRE
CROATIA
CURACAO
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FALKLAND ISLANDS [MALVINAS]
FAROE ISLANDS
FIJI
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
FRENCH POLYNESIA
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
HOLY SEE [VATICAN CITY STATE]
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAQ
IRELAND
ISLE OF MAN
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JERSEY
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KIRIBATI
KOREA (THE REPUBLIC OF)
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAO
MACEDONIA (THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF)
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE
MEXICO
MICRONESIA (THE FEDERATED STATES OF)
MOLDOVA (THE REPUBLIC OF)
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MONTSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETHERLANDS
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORTHERN MARIANA ISLANDS
NORWAY
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PALESTINE, STATE OF
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REUNION
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
SAINT BARTHELEMY
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN (FRENCH PART)
SAINT PIERRE AND MIQUELON
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SINT MAARTEN (DUTCH PART)
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
SPAIN
SRI LANKA
SURINAME
SVALBARD AND JAN MAYEN
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN (PROVINCE OF CHINA)
TAJIKISTAN
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
THAILAND
TIMOR-LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS AND CAICOS ISLANDS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
VIETNAM
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
VIRGIN ISLANDS (U.S.)
WALLIS AND FUTUNA
WESTERN SAHARA
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
AF
AX
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AQ
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
IO
BN
BG
BF
BI
CV
KH
CM
CA
KY
CF
TD
CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CD
CK
CR
CI
HR
CW
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FO
FJ
FI
FR
GF
PF
TF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY
HT
HM
VA
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IQ
IE
IM
IL
IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE
KI
KR
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
YT
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ
NA
NR
NP
NL
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NF
MP
NO
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
RE
RO
RU
RW
BL
SH
KN
LC
MF
PM
VC
WS
SM
ST
SA
SN
RS
SC
SL
SG
SX
SK
SI
SB
SO
ZA
GS
ES
LK
SR
SJ
SZ
SE
CH
TW
TJ
TZ
TH
TL
TG
TK
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
US
UM
UY
UZ
VU
VE
VN
VG
VI
WF
EH
YE
ZM
ZW
AFGHANISTAN
ALAND ISLANDS
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARCTICA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRAZIL
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CABO VERDE
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAYMAN ISLANDS
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
CHILE
CHINA
CHRISTMAS ISLAND
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
COOK ISLANDS
COSTA RICA
COTE D'IVOIRE
CROATIA
CURACAO
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FALKLAND ISLANDS [MALVINAS]
FAROE ISLANDS
FIJI
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
FRENCH POLYNESIA
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
HOLY SEE [VATICAN CITY STATE]
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAQ
IRELAND
ISLE OF MAN
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JERSEY
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KIRIBATI
KOREA (THE REPUBLIC OF)
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAO
MACEDONIA (THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF)
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE
MEXICO
MICRONESIA (THE FEDERATED STATES OF)
MOLDOVA (THE REPUBLIC OF)
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MONTSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETHERLANDS
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORTHERN MARIANA ISLANDS
NORWAY
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PALESTINE, STATE OF
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REUNION
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
SAINT BARTHELEMY
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN (FRENCH PART)
SAINT PIERRE AND MIQUELON
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SINT MAARTEN (DUTCH PART)
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
SPAIN
SRI LANKA
SURINAME
SVALBARD AND JAN MAYEN
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN (PROVINCE OF CHINA)
TAJIKISTAN
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
THAILAND
TIMOR-LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS AND CAICOS ISLANDS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
VIETNAM
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
VIRGIN ISLANDS (U.S.)
WALLIS AND FUTUNA
WESTERN SAHARA
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
AF
AX
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AQ
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
IO
BN
BG
BF
BI
CV
KH
CM
CA
KY
CF
TD
CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CD
CK
CR
CI
HR
CW
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FO
FJ
FI
FR
GF
PF
TF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY
HT
HM
VA
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IQ
IE
IM
IL
IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE
KI
KR
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
YT
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ
NA
NR
NP
NL
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NF
MP
NO
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
RE
RO
RU
RW
BL
SH
KN
LC
MF
PM
VC
WS
SM
ST
SA
SN
RS
SC
SL
SG
SX
SK
SI
SB
SO
ZA
GS
ES
LK
SR
SJ
SZ
SE
CH
TW
TJ
TZ
TH
TL
TG
TK
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
US
UM
UY
UZ
VU
VE
VN
VG
VI
WF
EH
YE
ZM
ZW
SWIFT
SWIFT
AFGHANISTAN
ALAND ISLANDS
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARCTICA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRAZIL
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CABO VERDE
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAYMAN ISLANDS
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
CHILE
CHINA
CHRISTMAS ISLAND
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
COOK ISLANDS
COSTA RICA
COTE D'IVOIRE
CROATIA
CURACAO
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FALKLAND ISLANDS [MALVINAS]
FAROE ISLANDS
FIJI
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
FRENCH POLYNESIA
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
HOLY SEE [VATICAN CITY STATE]
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAQ
IRELAND
ISLE OF MAN
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JERSEY
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KIRIBATI
KOREA (THE REPUBLIC OF)
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAO
MACEDONIA (THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF)
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE
MEXICO
MICRONESIA (THE FEDERATED STATES OF)
MOLDOVA (THE REPUBLIC OF)
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MONTSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETHERLANDS
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORTHERN MARIANA ISLANDS
NORWAY
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PALESTINE, STATE OF
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REUNION
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
SAINT BARTHELEMY
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN (FRENCH PART)
SAINT PIERRE AND MIQUELON
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SINT MAARTEN (DUTCH PART)
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
SPAIN
SRI LANKA
SURINAME
SVALBARD AND JAN MAYEN
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN (PROVINCE OF CHINA)
TAJIKISTAN
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
THAILAND
TIMOR-LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS AND CAICOS ISLANDS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
VIETNAM
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
VIRGIN ISLANDS (U.S.)
WALLIS AND FUTUNA
WESTERN SAHARA
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
AF
AX
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AQ
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
IO
BN
BG
BF
BI
CV
KH
CM
CA
KY
CF
TD
CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CD
CK
CR
CI
HR
CW
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FO
FJ
FI
FR
GF
PF
TF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY
HT
HM
VA
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IQ
IE
IM
IL
IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE
KI
KR
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
YT
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ
NA
NR
NP
NL
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NF
MP
NO
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
RE
RO
RU
RW
BL
SH
KN
LC
MF
PM
VC
WS
SM
ST
SA
SN
RS
SC
SL
SG
SX
SK
SI
SB
SO
ZA
GS
ES
LK
SR
SJ
SZ
SE
CH
TW
TJ
TZ
TH
TL
TG
TK
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
US
UM
UY
UZ
VU
VE
VN
VG
VI
WF
EH
YE
ZM
ZW
SWIFT
SWIFT
VND - VIETNAMESE DONG
USD - US DOLLAR
______________________________
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR
CAD - CANADIAN DOLLAR
CHF - SWISS FRANC
DKK - DANISH KRONER
EUR - EUROPEAN CURRENCY
GBP - STERLING POUND
HKD - HONG KONG DOLLAR
JPY - JAPANESE YEN
SEK - SWEDISH KRONER
SGD - SINGAPORE DOLLAR
THB - THAILAND BAHT
VND
USD
___
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
SEK
SGD
THB
VND - VIETNAMESE DONG
USD - US DOLLAR
______________________________
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR
CAD - CANADIAN DOLLAR
CHF - SWISS FRANC
DKK - DANISH KRONER
EUR - EUROPEAN CURRENCY
GBP - STERLING POUND
HKD - HONG KONG DOLLAR
JPY - JAPANESE YEN
SEK - SWEDISH KRONER
SGD - SINGAPORE DOLLAR
THB - THAILAND BAHT
VND
USD
___
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
SEK
SGD
THB
VND - VIETNAMESE DONG
USD - US DOLLAR
______________________________
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR
CAD - CANADIAN DOLLAR
CHF - SWISS FRANC
DKK - DANISH KRONER
EUR - EUROPEAN CURRENCY
GBP - STERLING POUND
HKD - HONG KONG DOLLAR
JPY - JAPANESE YEN
SEK - SWEDISH KRONER
SGD - SINGAPORE DOLLAR
THB - THAILAND BAHT
VND
USD
___
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
SEK
SGD
THB
VND - VIETNAMESE DONG
USD - US DOLLAR
______________________________
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR
CAD - CANADIAN DOLLAR
CHF - SWISS FRANC
DKK - DANISH KRONER
EUR - EUROPEAN CURRENCY
GBP - STERLING POUND
HKD - HONG KONG DOLLAR
JPY - JAPANESE YEN
SEK - SWEDISH KRONER
SGD - SINGAPORE DOLLAR
THB - THAILAND BAHT
VND
USD
___
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
SEK
SGD
THB
SHA - Local charges borne by remitter & overseas by beneficiary
OUR - All local and overseas charges borne by remitter
BEN - All local and overseas charges borne by beneficiary
SHA
OUR
BEN
AFGHANISTAN
ALAND ISLANDS
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARCTICA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRAZIL
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CABO VERDE
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAYMAN ISLANDS
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
CHILE
CHINA
CHRISTMAS ISLAND
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
COOK ISLANDS
COSTA RICA
COTE D'IVOIRE
CROATIA
CURACAO
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FALKLAND ISLANDS [MALVINAS]
FAROE ISLANDS
FIJI
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
FRENCH POLYNESIA
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
HOLY SEE [VATICAN CITY STATE]
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAQ
IRELAND
ISLE OF MAN
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JERSEY
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KIRIBATI
KOREA (THE REPUBLIC OF)
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAO
MACEDONIA (THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF)
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE
MEXICO
MICRONESIA (THE FEDERATED STATES OF)
MOLDOVA (THE REPUBLIC OF)
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MONTSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETHERLANDS
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORTHERN MARIANA ISLANDS
NORWAY
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PALESTINE, STATE OF
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REUNION
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
SAINT BARTHELEMY
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN (FRENCH PART)
SAINT PIERRE AND MIQUELON
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SINT MAARTEN (DUTCH PART)
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
SPAIN
SRI LANKA
SURINAME
SVALBARD AND JAN MAYEN
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN (PROVINCE OF CHINA)
TAJIKISTAN
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
THAILAND
TIMOR-LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS AND CAICOS ISLANDS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
VIETNAM
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
VIRGIN ISLANDS (U.S.)
WALLIS AND FUTUNA
WESTERN SAHARA
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
AF
AX
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AQ
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
IO
BN
BG
BF
BI
CV
KH
CM
CA
KY
CF
TD
CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CD
CK
CR
CI
HR
CW
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FO
FJ
FI
FR
GF
PF
TF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY
HT
HM
VA
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IQ
IE
IM
IL
IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE
KI
KR
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
YT
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ
NA
NR
NP
NL
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NF
MP
NO
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
RE
RO
RU
RW
BL
SH
KN
LC
MF
PM
VC
WS
SM
ST
SA
SN
RS
SC
SL
SG
SX
SK
SI
SB
SO
ZA
GS
ES
LK
SR
SJ
SZ
SE
CH
TW
TJ
TZ
TH
TL
TG
TK
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
US
UM
UY
UZ
VU
VE
VN
VG
VI
WF
EH
YE
ZM
ZW
SWIFT
VNRN
SWIFT
VNRN
VND - VIETNAMESE DONG
USD - US DOLLAR
______________________________
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR
CAD - CANADIAN DOLLAR
CHF - SWISS FRANC
DKK - DANISH KRONER
EUR - EUROPEAN CURRENCY
GBP - STERLING POUND
HKD - HONG KONG DOLLAR
JPY - JAPANESE YEN
SEK - SWEDISH KRONER
SGD - SINGAPORE DOLLAR
THB - THAILAND BAHT
VND
USD
___
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
SEK
SGD
THB
VND - VIETNAMESE DONG
USD - US DOLLAR
______________________________
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR
CAD - CANADIAN DOLLAR
CHF - SWISS FRANC
DKK - DANISH KRONER
EUR - EUROPEAN CURRENCY
GBP - STERLING POUND
HKD - HONG KONG DOLLAR
JPY - JAPANESE YEN
SEK - SWEDISH KRONER
SGD - SINGAPORE DOLLAR
THB - THAILAND BAHT
VND
USD
___
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
SEK
SGD
THB
VND - VIETNAMESE DONG
USD - US DOLLAR
______________________________
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR
CAD - CANADIAN DOLLAR
CHF - SWISS FRANC
DKK - DANISH KRONER
EUR - EUROPEAN CURRENCY
GBP - STERLING POUND
HKD - HONG KONG DOLLAR
JPY - JAPANESE YEN
SEK - SWEDISH KRONER
SGD - SINGAPORE DOLLAR
THB - THAILAND BAHT
VND
USD
___
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
SEK
SGD
THB
VND
USD
___
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
SEK
SGD
THB
VND
USD
___
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
SEK
SGD
THB
	uniqueCode: 
	btnPrintForm: 
	btnSave: 
	btnReset: 
	btnMainPage: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	btnOTT: 
	btnLC: 
	chkAgreement: 1
	btnOLT: 
	TextField1: 
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	errorText: Error Message
	Value Date in DD/MM/YYYY format: 24/11/2015
	Value Date in DD/MM/YYYY format: 24/11/2015
	Value Date in DD/MM/YYYY format: 24/11/2015
	Name of Applicant: 
	Debit Account Currency: 
	Debit Account Number: 
	Charges Debit Account Currency: 
	Charges Debit Account Number: 
	Your Reference Number: 
	SelectOnClick: 
	Debit Account Currency: VND
	Remittance Amount In Words: 
	Currency of Remittance: SGD
	Deal Number: 
	FX Rate: 
	Dealer's Name: 
	Charge Type: SHA
	Charge Type: SHA
	Remittance Amount: 
	Value Date in DD/MM/YYYY format: 24/11/2015
	Value Date in DD/MM/YYYY format: 24/11/2015
	Value Date in DD/MM/YYYY format: 24/11/2015
	Remittance Amount: 
	Account Number / IBAN: 
	Account Name / Address: 
	Account Name / Address: 
	Account Name / Address: 
	Account Name / Address: 
	Charges Debit Account Number: 
	Recipient's Bank Name: 
	Recipient's Bank Country: 
	Recipient's Bank Code Type: 
	Recipient's Bank Code Number: 
	Intermediary Bank Address: 
	Intermediary Bank Country: 
	Payment Details: 
	Payment Details: 
	Payment Details: 
	Payment Details: 
	Purose of Remittance: 
	Intermediary Bank Country: 
	Payment Details: 
	Charges Debit Account Number: 
	PaperFormsBarcode1: 
	barcodeValue: 
	SY: 0
	SY: 0
	SY: 0
	SY: 0
	SY: 0
	SY: 0
	SY: 0
	SY: 0
	SY: 0
	SY: 0
	SY: 0
	SY: 0
	SY: 0
	SY: 0
	SY: 0
	SM: 0
	SM: 0
	SM: 0
	Charges Debit Account Number: 
	Charges Debit Account Number: 
	Charges Debit Account Number: 
	errorText2: Error Message
	btnAdd: 
	Debit Account Number: 
	Payment Details: 
	btnRemove: 



